
TT Số đăng ký Tên chủ tàu Địa chỉ
Số Giấy phép 

khai thác

Chiều 

dài (m)
Lý do đề nghị đưa ra

1 HT-00599-TS Nguyễn Tiến Ngợi Cẩm Dương Cẩm Xuyên 1225/2020 8 Đã xóa đăng ký

2 HT-00600-TS Dương Văn Thoả Cẩm Dương Cẩm Xuyên 1227/2020 8,0 Đã xóa đăng ký

3 HT-00616-TS Phan Văn Thống Cẩm Dương Cẩm Xuyên 922/2020 8 Đã xóa đăng ký

4 HT-00619-TS Phan Viết Khẩn Cẩm Dương Cẩm Xuyên 404/2022 9,0 Đã xóa đăng ký

5 HT-00624-TS Phan Ngọc Dụng Cẩm Dương Cẩm Xuyên 957/2020 8 Đã xóa đăng ký

6 HT-00627-TS Đặng Văn Việt Cẩm Dương Cẩm Xuyên 1076/2021 8,5 Đã xóa đăng ký

7 HT-00882-TS Phan Xuân Hường Cẩm Dương Cẩm Xuyên 1945/2021 7 Đã xóa đăng ký

8 HT-20082-TS Hà Huy Hậu Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 392/2021 12 Đã cấp Giấy phép KTTS

9 HT-20787-TS Thái Văn Giang Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 764/2020 9,6 Đã cấp Giấy phép KTTS

10 HT-02551-TS Trương Phước Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 565/2022 7,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

11 HT-90171-TS Lê Văn Đông Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 27/2018 15,7 Đã cấp Giấy phép KTTS

12 HT-90209-TS Lê Văn Sơn Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 85/2021 18 Đã cấp Giấy phép KTTS

13 HT-10003-TS Nguyễn Văn Hóa Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 1735/2021 9 Đã cấp Giấy phép KTTS

14 HT-20132-TS Nguyễn Viết Đinh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 415/2022 12 Đã xóa đăng ký

15 HT-20137-TS Nguyễn Văn Chương Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 213/2021 11,5 Đã xóa đăng ký

16 HT-10004-TS Trần Văn Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 1825/1900 11 Đã xóa đăng ký

17 HT-10032-TS Nguyễn Văn Toàn Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 1765/1900 6,5 Đã xóa đăng ký

18 HT-20055-TS Nguyễn Trọng Hùng Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 112/2021 11,9 Đã xóa đăng ký

19 HT-20112-TS Nguyễn Xuân Thành Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 2183/2021 11,6 Đã xóa đăng ký

20 HT-20139-TS Nguyễn Xuân Hữu Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 82/1900 13,6 Đã xóa đăng ký

21 HT-20462-TS Nguyễn Tiến Hiền Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 527/1900 11,4 Đã xóa đăng ký

22 HT-10111-TS Trần Văn Trang Nam Phúc Thăn Cẩm Xuyên 609/2022 8,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

23 HT-90324-TS Trần Xuân Tính TT. Thiên Cầm Cẩm Xuyên 137/2020 14,1 Đã cấp Giấy phép KTTS

24 HT-00682-TS Nguyễn Thăng Long Yên Hòa Cẩm Xuyên 603/2022 6,4 Đã cấp Giấy phép KTTS

25 HT-00697-TS Trần Vĩnh Tạo Yên Hòa Cẩm Xuyên 652/2022 6 Đã xóa đăng ký
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26 HT-00708-TS Phạm Văn Tường Yên Hòa Cẩm Xuyên 658/2022 6,0 Đã xóa đăng ký

27 HT-20887-TS Nguyễn Xuân Bình Kỳ Phú Kỳ Anh 847/2020 12 Đã cấp Giấy phép KTTS

28 HT-20133-TS Trần Đình Đông Kỳ Xuân Kỳ Anh 77/2021 12 Đã cấp Giấy phép KTTS

29 HT-00281-TS Nguyễn Tiến Phi Kỳ Xuân Kỳ Anh 113/2022 7,5 Đã xóa đăng ký

30 HT-00282-TS Bùi Xuân Thắm Kỳ Xuân Kỳ Anh 59/2021 9,5 Đã xóa đăng ký

31 HT-00304-TS Trần Ngoạn Kỳ Xuân Kỳ Anh 148/2022 8 Đã xóa đăng ký

32 HT-00306-TS Nguyễn Tiến Hồng Kỳ Xuân Kỳ Anh 150/2022 8 Đã xóa đăng ký

33 HT-00336-TS Lê Văn Học Kỳ Xuân Kỳ Anh 276/2020 6 Đã xóa đăng ký

34 HT-01567-TS Phan Ngọc Hiển Kỳ Xuân Kỳ Anh 90/2022 10 Đã xóa đăng ký

35 HT-02213-TS Trần Văn Minh Kỳ Xuân Kỳ Anh 321/2022 7 Đã xóa đăng ký

36 HT-90387-TS Nguyễn Văn Trường TT. Lộc Hà Lộc Hà 201/2020 15 Đã xóa đăng ký

37 HT-10022-TS Lưu Văn Hoá Thạch Kim Lộc Hà 23/2023 8 Đã cấp Giấy phép KTTS

38 HT-20127-TS Nguyễn Văn Thái Thạch Kim Lộc Hà 128/2023 12 Đã cấp Giấy phép KTTS

39 HT-00215-TS Hoàng Văn Chương Xuân Liên Nghi Xuân 43/2021 8 Đã xóa đăng ký

40 HT-00406-TS Bùi Văn Minh Xuân Yên Nghi Xuân 273/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

41 HT-00407-TS Trần Văn Thực Xuân Yên Nghi Xuân 349/2020 8 Đã cấp Giấy phép KTTS

42 HT-00412-TS Hoàng Văn Quế Xuân Yên Nghi Xuân 938/2022 7,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

43 HT-00415-TS Hoàng Văn Duẩn Xuân Yên Nghi Xuân 934/2022 6,5 Đã cấp Giấy phép KTTS

44 HT-00419-TS Phạm Văn Vệ Xuân Yên Nghi Xuân 944/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

45 HT-00422-TS Dương Văn An Xuân Yên Nghi Xuân 435/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

46 HT-00424-TS Lê Quang Lâm Xuân Yên Nghi Xuân 447/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

47 HT-00428-TS Bùi Văn Vinh Xuân Yên Nghi Xuân 847/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

48 HT-00432-TS Bùi Thái Sơn Xuân Yên Nghi Xuân 992/2022 9 Đã cấp Giấy phép KTTS

49 HT-00438-TS Lê Thị Thái Xuân Yên Nghi Xuân 518/2020 7,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

50 HT-00447-TS Trịnh Văn Kệ Xuân Yên Nghi Xuân 936/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

51 HT-00449-TS Trần Văn Sang Xuân Yên Nghi Xuân 840/2022 9 Đã cấp Giấy phép KTTS

52 HT-00457-TS Trịnh Như Hoa Xuân Yên Nghi Xuân 594/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

53 HT-00464-TS Trần Thị Thanh Xuân Yên Nghi Xuân 337/2022 7,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

54 HT-00474-TS Phạm Ngọc Doanh Xuân Yên Nghi Xuân 712/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

55 HT-01332-TS Nguyễn Nhớ Xuân Yên Nghi Xuân 159/2020 9 Đã cấp Giấy phép KTTS

56 HT-01335-TS Trần Đăng Khoa Xuân Yên Nghi Xuân 961/2022 7,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

57 HT-01338-TS Nguyễn Văn Hồng Xuân Yên Nghi Xuân 92/2023 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

58 HT-01356-TS Bùi Văn Âu Xuân Yên Nghi Xuân 842/2022 8 Đã cấp Giấy phép KTTS



59 HT-01357-TS Trần Văn Hiền Xuân Yên Nghi Xuân 941/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

60 HT-01361-TS Trần Văn Hải Xuân Yên Nghi Xuân 299/2020 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

61 HT-01374-TS Hoàng Văn Bé Xuân Yên Nghi Xuân 838/2022 7,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

62 HT-01377-TS Bùi Xuân Tuận Xuân Yên Nghi Xuân 521/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

63 HT-01378-TS Trịnh Văn Sơn Xuân Yên Nghi Xuân 203/2020 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

64 HT-01385-TS Hoàng Văn Cát Xuân Yên Nghi Xuân 289/2020 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

65 HT-20885-TS Trần Văn Bình Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 846/2019 14 Đã cấp Giấy phép KTTS

66 HT-01786-TS Nguyễn Văn Phựng Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 397/2022 7 Đã cấp Giấy phép KTTS

67 HT-1952-TS Trần Hoàng Hiền Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 492/2022 6 Đã cấp Giấy phép KTTS

68 HT-90323-TS Nguyễn Văn Tân Kỳ Phương TX Kỳ Anh 158/2020 14 Đã cấp Giấy phép KTTS

69 HT-90309-TS Nguyễn Văn Từ Thạch Lạc Thạch Hà 160/2020 13,5 Đã cấp Giấy phép KTTS

70 HT-02479-TS Nguyễn Xuân Ninh Thạch Sơn Thạch Hà 680/2022 6,0 Đã cấp Giấy phép KTTS

71 HT-01111-TS Nguyễn Thanh Khang Thạch Trị Thạch Hà 872/2022 7,0 Đã xóa đăng ký

72 HT-01129-TS Nguyễn Văn Tú Thạch Trị Thạch Hà 868/2022 8,0 Đã xóa đăng ký

73 HT-01131-TS Nguyễn Đông Phương Thạch Trị Thạch Hà 874/2022 7,0 Đã xóa đăng ký

74 HT-01052-TS Nguyễn Đình Diện Thạch Trị Thạch Hà 48/23 7,2 Đã cấp Giấy phép KTTS
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